




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

1 Thu hồi giấy phép, 

giấy chứng nhận 

về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Công 

Thương 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. 

Bộ phận Một cửa của Sở 

Công Thương, địa chỉ:  

+ Cơ sở 1: 163 Hai Bà 

Trưng, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 2: Số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 3: Trung tâm phục 

vụ hành chính công, 

Đường Lê Lợi, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Không 

quy 

định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

- Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 02 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

2 Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ, Sở Công 

Thương phải thông 

báo kế hoạch kiểm 

Bộ phận Một cửa của Sở 

Công Thương, địa chỉ:  

+ Cơ sở 1: 163 Hai Bà 

Trưng, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Không 

quy 

định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

tra cho tổ chức đề 

nghị; trường hợp 

hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ, trong thời 

hạn 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ 

lý do; 

- Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể 

từ ngày thông báo 

kế hoạch kiểm tra, 

Sở Công Thương 

phải tổ chức kiểm 

tra; 

- Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc kiểm 

tra, Sở Công 

Thương thực hiện 

cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền 

chất thuốc nổ. 

+ Cơ sở 2: Số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 3: Trung tâm phục 

vụ hành chính công, 

Đường Lê Lợi, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 02 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

3 Cấp lại giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Sở Công Thương 

cấp lại giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn; 

trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ, hợp 

lệ, trong thời hạn 

02 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ phải trả 

lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

Bộ phận Một cửa của Sở 

Công Thương, địa chỉ:  

+ Cơ sở 1: 163 Hai Bà 

Trưng, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 2: Số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 3: Trung tâm phục 

vụ hành chính công, 

Đường Lê Lợi, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Không 

quy 

định 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 

- Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

- Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 02 tháng 01 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương. 

II Lĩnh vực dầu khí 

1 Chấp thuận các tài 

liệu quản lý an 

toàn thuộc thẩm 

quyền của tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận Một cửa của Sở 

Công Thương, địa chỉ:  

+ Cơ sở 1: 163 Hai Bà 

Trưng, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 2: Số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Không 

quy 

định 

- Quyết định 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 

01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí;  

- Thông tư 40/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản 

lý an toàn trong hoạt động dầu khí;  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

+ Cơ sở 3: Trung tâm phục 

vụ hành chính công, 

Đường Lê Lợi, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Thông tư 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 

năm 2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ 

tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc chức 

năng quản lý của bộ công thương;  

- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 tháng 6 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Công Thương. 

III Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 

1 Nhượng bán, xuất 

khẩu, tái xuất, 

thanh lý máy móc 

thiết bị chuyên 

ngành thuốc lá của 

các doanh nghiệp 

sản xuất thuốc lá, 

chế biến nguyên 

liệu thuốc lá 

15 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ của doanh 

nghiệp. 

 

Bộ phận Một cửa của Sở 

Công Thương, địa chỉ:  

+ Cơ sở 1: 163 Hai Bà 

Trưng, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 2: Số 04 Nguyễn 

Tất Thành, phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở 3: Trung tâm phục 

vụ hành chính công, 

Đường Lê Lợi, Phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật về 

phí, lệ 

phí 

hiện 

hành. 

 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và 

thương mại; 

- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ; thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Công Thương. 

 




